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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật nội bộ
 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 128/2009/QĐ-TTg ngày 27/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thông tư số 73/2009/TT-BCA ngày 24/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Tuyên Quang; hướng dẫn số 1700/HD-CAT-PA83 ngày 11/6/2013 của Công an tỉnh Tuyên Quang, hướng dẫn thực hiện Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước và bí mật nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở và cán bộ công chức, viên chức, người lao động có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                          
- Như điều 3 (Thực hiện);
- Công an tỉnh-PA83;

- Lãnh đạo Sở;

- Trang TTĐT Sở;
- Lưu VT, VP.
	GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Thắng


QUY CHẾ
Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật nội bộ của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
(Ban hành kèm theo Quyết định số 210 /QĐ-SNN ngày  16/5/2014 của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi  và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nội dung công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bí mật nội bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang thông qua các hoạt động: Soạn thảo, in, sao chụp tài liệu, cung cấp thông tin, quản lý, sử dụng tài liệu, sử dụng con dấu, vận chuyển, gửi, nhận tài liệu, tiêu hủy tài liệu mang bí mật nhà nước; thẩm quyền, trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.
2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.


3. Công chức, viên chức và người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định tại Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ; Thông tư số 73/2009/TT-BCA ngày 24/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an; Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; hướng dẫn số 1700/HD-CAT-PA83 ngày 11/6/2013 của Công an tỉnh Tuyên Quang và các quy định cụ thể tại Quy chế này.

Điều 2. Danh mục bảo vệ bí mật nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang gồm:

1. Những tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước được ấn định và đóng dấu các độ mật theo quy định ở nơi khác gửi đến cơ quan, đơn vị.

2. Văn bản đi đóng dấu các độ mật.


3. Nghị quyết, chủ trương của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở và công tác tổ chức cán bộ chưa công bố.


4. Hồ sơ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang.

5. Nội dung, chương trình, kế hoạch công tác, số liệu thống kê các hoạt động của cơ quan theo định kỳ hàng tháng, quý, năm đang trong quá trình soạn thảo chưa công bố.


6. Các kết luận thanh tra, kiểm tra trong ngành Nông nghiệp và PTNT chưa công bố.


7. Đề thi, đáp án thi tuyển viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh khi chưa công bố.


8. Các tài liệu, hồ sơ về đầu tư xây dựng cơ bản thuộc các dự án do Sở và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư nằm trong danh mục bí mật nhà nước chưa được công bố. 


9. Những thông tin khác không công bố hoặc chưa công bố nếu bị tiết lộ sẽ gây nguy hại cho cơ quan, nhà nước.

10. Các thông tin, số liệu, tài liệu khác của ngành Nông nghiệp thuộc danh mục bí mật theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền quy định.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Xác định độ mật đối với từng tài liệu mang bí mật nhà nước


Căn cứ danh mục bí mật nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quy định và danh mục bảo vệ bí mật nội bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đề xuất cụ thể độ mật của từng loại tài liệu thuộc thẩm quyền ban hành, giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.
Điều 4. Soạn thảo, in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước.

1. Các phòng, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động được giao nhiệm vụ soạn thảo, in, sao, chụp tài liệu mang bí mật nhà nước phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và quy định của quy chế này.


2. Việc soạn thảo, in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải được thực hiện ở nơi đảm bảo bí mật, an toàn do thủ trưởng các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ quy định. Văn thư cơ quan, đơn vị khi giao, nhận công văn, tài liệu mang bí mật nhà nước phải kiểm tra việc thực hiện thủ tục bảo mật, ký nhận đầy đủ vào sổ công văn.

3. Khi tổ chức lấy ý kiến tham gia để xây dựng dự thảo văn bản có nội dung bí mật nhà nước, bộ phận được giao nhiệm vụ soạn thảo phải xác định cụ thể phạm vi, đối tượng cần xin ý kiến hoặc tham khảo ý kiến, phải đóng dấu mức độ mật cần thiết vào dự thảo trước khi gửi xin ý kiến. Cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận được dự thảo phải thực hiện việc quản lý, sử dụng theo đúng độ mật đã ghi trên văn bản.

4. Công chức, viên chức và người lao động được giao nhiệm vụ in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước chỉ được in, sao, chụp đúng số lượng văn bản được được thủ trưởng cơ quan phê duyệt và phải kiểm soát số lượng văn bản phát hành, thu hồi, tiêu hủy những bản hỏng, thực hiện lưu trữ tài liệu đúng quy định. Không sử dụng máy tính đã kết nối mạng Internet, mạng LAN để soạn, in, sao các tài liệu mật. 

5. Công chức, viên chức và người lao động được giao quản lý, sử dụng các tài liệu thông tin có nội dung bảo vệ bí mật nội bộ của cơ quan có trách nhiệm áp dụng các biện pháp quản lý nhằm bảo đảm sự an toàn của thông tin tài liệu; không được làm mất, làm hỏng, làm lộ thông tin, không mang tài liệu ra khỏi cơ quan khi chưa có sự đồng ý của Giám đốc Sở.

Điều 5. Phổ biến, nghiên cứu, giao, nhận, vận chuyển, thống kê, lưu trữ, bảo quản, tiêu hủy tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước và tài liệu có trong danh mục bảo vệ bí mật nội bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

1. Việc phổ biến, nghiên cứu, giao, nhận, vận chuyển, thống kê, lưu trữ, bảo quản, tiêu hủy tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước và tài liệu có nội dung bảo vệ bí mật của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện theo đúng quy định tại Điều 9, 10, 11, 21 của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ.

2. Việc gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước; nhận tài liệu mật đến; thu hồi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 7, 8, 9 Điều 8, Thông tư số 16/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 6. Cung cấp tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước và bí mật nội bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT cho cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam.
1. Người được giao nhiệm vụ tìm hiểu, thu thập tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước ngành Nông nghiệp và PTNT và nội dung tài liệu thuộc danh mục bí mật nội bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang phải có chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan ghi rõ nội dung, yêu cầu, phạm vi tìm hiểu thu thập.
2. Cơ quan, đơn vị lưu giữ bí mật nhà nước khi cung cấp tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật nội bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT cho cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam phải được cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định tại khoản 2, Điều 18, Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ.
Điều 7. Bảo vệ bí mật nhà nước trong quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có quan hệ tiếp xúc làm việc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài không được tiết lộ bí mật nhà nước nói chung và bí mật nội bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT nói riêng.

2. Việc cung cấp những loại thông tin thuộc bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; mang tài liệu thuộc phạm vi bí mật ra nước ngoài phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 19, 20 của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ.

Điều 8. Khai thác, sử dụng tài liệu có nội dung bí mật nội bộ.

1. Công chức, viên chức và người lao động  khai thác, sử dụng các loại thông tin, tài liệu quy định tại Điều 2 quy chế này, nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn phải được sự nhất trí của Giám đốc Sở (đối với thông tin tài liệu do các phòng thuộc Sở quản lý) hoặc thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở (đối với thông tin, tài liệu do đơn vị đó quản lý).
2. Cá nhân tổ chức khác có nhu cầu khai thác, sử dụng các loại thông tin thì phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và phải có ý kiến phê duyệt của Giám đốc Sở.
Điều 9. Kỷ luật phát ngôn.

1. Công chức, viên chức và người lao động không được tùy tiện phát ngôn hoặc tuyên truyền, vận động, lôi kéo, xúi dục, kích động người khác trong hoặc ngoài cơ quan có hành vi nhằm làm lọt lộ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ của Sở hoặc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền lợi hợp pháp của cơ quan hoặc cá nhân.

2. Công chức, viên chức và người lao động khi phát hiện hoặc nhận được thông tin liên quan đến sai phạm của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phải báo cáo trực tiếp với Giám đốc Sở để xem xét giải quyết và được bảo đảm giữ bí mật về nguồn tin và danh tính.
3. Công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật phát ngôn làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự và quyền lợi hợp pháp của cơ quan hoặc cá nhân khác, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. 
4. Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở phải quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở về kỷ luật phát ngôn của công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình nếu để xảy ra vi phạm. 
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm bảo vệ bí mật nội bộ


1. Giám đốc Sở lãnh đạo chung công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật nội bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bí mật nội bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và vi phạm Quy chế này.
3. Bảo vệ bí mật nhà nước và bí mật nội bộ là trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang. Người được giao theo dõi phụ trách lĩnh vực công tác nào thì chịu trách nhiệm bảo quản và có biện pháp quản lý, bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu thuộc lĩnh vực công tác đó.
Điều 11. Văn phòng Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 12. Thủ trưởng các đơn vị, trưởng các phòng chức năng thuộc Sở căn cứ Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Quy chế này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang biết để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc và cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh bổ sung./.
	
	GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Thắng
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